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Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp 
Phương pháp giải:
Học sinh cần nắm được kiến thức về kính lúp, công thức thấu kính (thấu kính hội tụ) và số phóng đại của ảnh
1. Kính lúp.
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
- Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Người ta dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ.
- Mỗi kính lúp có độ bội giác (kí hiệu G) được ghi trên vành kính bằng các con số như 2x, 3x, 5x … kính lúp có độ bội giác càng lớn thì quan sát ảnh càng lớn.
- Giữa độ bội giác và tiêu cự f (đo bằng cm) có hệ thức:[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
- Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng tiêu cự của kính. Mắt nhìn thấy ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.
2. Công thức thấu kính hội tụ
- Ảnh ảo
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
3. Số phóng đại của ảnh
Số phóng đại của ảnh:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=> A'B' = k .AB
Ví dụ 1Một vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f, vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, điểm A nằm trên trục chính. Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh thật A’B’. Chứng minh rằng
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Lời giải:
Đáp án: B
Giữa độ bội giác và tiêu cự f (đo bằng cm) có hệ thức: [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Ví dụ 2Trên chiếc kính lúp thứ nhất có ghi 2,5X trên chiếc kính lúp thứ hai có ghi 7,5X.Với cùng điều kiện quan sát như nhau thì dùng kính nào sẽ thấy ảnh lớn hơn?Tại sao?
Lời giải:
Với cùng điều kiện quan sát như nhau thì dùng kính lúp thứ hai sẽ thấy ảnh lớn hơn. Vì dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát thì ta thấy ảnh càng lớn
Ví dụ 3Một kính lúp trên vành có ghi 2,5x. Người ta dùng kính lúp để quan sát vật A. Biết khi quan sát thì vật cách kính lúp 5cm. Hệ số phóng đại của ảnh là bao nhiêu?
Tiêu cự của kính lúp là:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Kính lúp là một thấu kính hội tụ nên ta áp dụng công thức thấu kính hội tụ với trường hợp ảnh ảo
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=>d' = 10 (cm)
Hệ số phóng đại của ảnh: [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Đs: k = 2
Câu 1. Một chiếc kính lúp có tiêu cự 4cm. Số bội giác của kính lúp này là:
A. G = 4
B. G = 6,25
C. G = 2
D. G = 2,5
Lời giải:
Đáp án: B
Giữa số bội giác và tiêu cự f (đo bằng cm) có hệ thức: [image: Cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính phân kì cực hay]
Số bội giác của kính lúp là: [image: Cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính phân kì cực hay]
Câu 2. Một kính lúp có ghi 4x. Người ta dùng kính lúp để quan sát một vật nhỏ. Biết khi quan sát thì vật cách kính lúp 4cm. Số phóng đại của ảnh là:
A. 2,8
B. 3,1
C. 3,6
D. 4
Lời giải:
Đáp án: A
Tiêu cự của kính lúp là:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Kính lúp là một thấu kính hội tụ nên ta áp dụng công thức thấu kính hội tụ với trường hợp ảnh ảo
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=> Hệ số phóng đại của ảnh là: [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Câu 3. Một kính lúp trên vành có ghi 2x. Vật A cao 0,2cm. Người ta dùng kính lúp để quan sát vật A. Biết khi quan sát thì vật cách kính lúp 5cm. Chiều cao của ảnh qua kính lúp là:
A. 0,46cm
B. 0,33cm
C. 0,5cm
D. 0,4cm
Lời giải:
Đáp án: A
Tiêu cự của kính lúp là:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Kính lúp là một thấu kính hội tụ nên ta áp dụng công thức thấu kính hội tụ với trường hợp ảnh ảo
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=> Hệ số phóng đại của ảnh là: [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=> Kích thước của ảnh là: [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Câu 4. Bạn Minh thấy trên vành của một chiếc kính lúp có ghi 3x. Minh đặt một vật nhỏ trước kính lúp và cách kính lúp 4cm. Số phóng đại của ảnh là:
A. 3
B. 2,7
C. 2,6
D. 2,5
Lời giải:
Đáp án: D
Tiêu cự của kính lúp là:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Kính lúp là một thấu kính hội tụ nên ta áp dụng công thức thấu kính hội tụ với trường hợp ảnh ảo
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=>d' = 12,5 (cm)
=> Hệ số phóng đại của ảnh là: [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Câu 5. Đặt một vật AB có dạng một đoạn thẳng nhỏ, cao 2 cm , vuông góc với trục chính của một kính lúp, cách kính lúp 4 cm. Biết kính lúp có kí hiệu 2,5X ghi trên vành kính. Độ cao của ảnh là:
A. 2,5cm
B. 3,3cm
C. 4,2cm
D. 5cm
Lời giải:
Đáp án: B
Tiêu cự của kính lúp là:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Kính lúp là một thấu kính hội tụ nên ta áp dụng công thức thấu kính hội tụ với trường hợp ảnh ảo
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=> Hệ số phóng đại của ảnh là: [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=> Kích thước của ảnh là: [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Câu 6. Trên vành của một chiếc kính lúp có ghi G = 5x. Vật nhỏ S có chiều cao là 0,4cm được đặt trước kính lúp và cách kính lúp 3cm. Ảnh của S qua kính lúp có chiều cao là bao nhiêu?
Lời giải:
Tiêu cự của kính lúp là:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Vì d < f nên ảnh này là ảnh ảo, nằm cùng phía với vật so với kính lúp
Áp dụng công thức thấu kính hội tụ với ảnh ảo
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=>d' = 7,5 cm
=> Hệ số phóng đại của ảnh là: [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=> Kích thước của ảnh là: 0,4 . 2,5 = 1 (cm)
Câu 7. Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Người đó quan sát vật bằng kính lúp đúng cách, và khoảng cách từ ảnh đến kính lúp là 30cm. Số bội giác của thấu kính là bao nhiêu? Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần?
Lời giải:
Số bội giác của kính lúp là:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Vì người đó dùng kính lúp đúng cách nên ảnh của vật là ảnh ảo và lớn hơn vật
Áp dụng công thức thấu kính hội tụ với ảnh ảo
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=> Hệ số phóng đại của ảnh là:[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Câu 8. Linh dùng kính lúp có số bội giác G = 8x để quan sát một vật nhỏ. Muốn số phóng đại của ảnh là 5 thì phải đặt vật cách kính bao nhiêu?
Lời giải:
Tiêu cự của kính lúp là:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
số phóng đại của ảnh phải là k = 4.
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự 3,125cm. Áp dụng công thức thấu kính cho trường hợp ảnh ảo ta có
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Vậy kính lúp đặt cách vật 2,5cm
Câu 9. Một kính lúp có ghi 5x trên vành của kính. Người ta dùng kính này để quan sát một vật nhỏ. Người quan sát có điểm cực cận cách mắt 20cm. Khi dùng kính lúp người ấy đặt kính sát mắt và ảnh của vật hiện ra ở đúng điểm cực cận của mắt. Số phóng đại của ảnh là bao nhiêu?
Lời giải:
Tiêu cự của kính lúp là:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Khi dùng kính lúp người ấy đặt kính sát mắt và ảnh của vật hiện ra ở đúng điểm cực cận của mắt => ảnh cách kính lúp 20cm.
Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm. Áp dụng công thức thấu kính cho trường hợp ảnh ảo ta có
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
=> Hệ số phóng đại của ảnh là: [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Câu 10. Một người dùng kính lúp có độ bội giác G = 5x để quan sát một con kiến có kích thước 1mm. Để ảnh của con kiến có kích thước là 8mm thì phải đặt kính lúp cách con kiến bao xa? Biết rằng người này quan sát bằng kính lúp đúng cách
Lời giải:
Tiêu cự của kính lúp là:
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Để ảnh của con kiến là 8mm thì hệ số phóng đại của ảnh phải là k = 8.
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Kính lúp là thấu kính hội tụ. Người này quan sát bằng kính lúp đúng cách tức là phải đặt vật trong khoảng tiêu cự. Áp dụng công thức thấu kính cho trường hợp ảnh ảo ta có
[image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay] [image: Cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua kính lúp cực hay]
Vậy kính lúp đặt cách con kiến 4,375cm.

image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png
=33 :E:E: 6,25(cm)
G 4




image16.png




image17.png




image18.png
=d'= % ~1L1(cm)




image19.png




image20.png




image21.png
- ==
G

E) 275 =12,5(cm)




image22.png




image23.png
1 1 3

a5 125 25




image24.png
= d'=22(cm)




image25.png




image26.png
0,2.§z0,33(cm)




image27.png




image28.png
=31

B
G

25

= (cm

3

)




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png
= d'="(cm)




image37.png




image38.png
2.§z3,3(cm)




image39.png




image40.png
> f="
G

25
—=5(cm
5 = 5(m)




image41.png




image42.png




image43.png




image44.png




image45.png




image1.png




image46.png
+
30

10

15




image47.png




image48.png




image49.png
> f :E: E:3‘125(cm)
G 8




image50.png
>k=—=4=d'=5d




image51.png
=

-

ff =

|-

=

[~

‘ IS




image52.png
=4 d:?f =2.5(cm)




image53.png




image54.png
>f="
G

25
—=5(cm
5 = 3em)




image55.png




image2.png




image56.png




image57.png




image58.png




image59.png
> f==
G

25
—=5(cm
5 = S(em)




image60.png
Qk:%:SDd':S.d




image61.png
|

-

-




image62.png




image63.png
= d:%f =4.375(cm)




image3.png




image4.png




image5.png




